
 
 

Tên trò chơi Online/ 
Offline 

Mục tiêu Cách chơi Thời 
gian 

Đối 
tượng 

Pictionary game 
(Đoán từ qua 
hành động) 

Offline Cải thiện từ vựng, 
vận động 

Đoán một từ vựng 
thông qua hành 
động 

10 
phút 

A1, A2 

Word chain  
(Nối từ) 

Offline + 
online 

Cải thiện từ vựng, 
tăng phản xạ 

Nói một từ vựng bắt 
đầu bằng chữ cái 
cuối cùng của từ 
trước nó 

5 - 7 
phút 

A2+ 

Missing letters 
(Chữ cái còn 
thiếu) 

Offline + 
online 

Khơi gợi trí tưởng 
tượng, sáng tạo, 
khả năng ghi nhớ 

Đoán từ dựa vào chữ 
cái cho trước và số 
lượng dấu gạch theo 
bối cảnh cụ thể 

7 - 
10 
phút 

A1, A2 

Rearrange words 
(Sắp xếp từ) 

Offline Tăng cường làm 
việc nhóm, ôn lại 
cấp trúc ngữ pháp 

Học sinh xếp hàng 
theo thứ tự đúng của 
một câu 

10 
phút 

A2, B1 

Agree/ Disagree 
(Đồng ý/ Không 
đồng ý) 

Offline Vận động, phát 
triển khả năng 
nghe và ôn tập 
toàn diện từ vựng, 
ngữ pháp 

Học sinh tự quyết 
định đáp án Agree/ 
Disagree cho một 
câu hỏi bất kỳ và 
phải giải thích lý do 

10 
phút 

A2+ 

Throw a ball and 
say a word  
(Ném bóng và 
nói 1 từ) 

Offline Rèn luyện phản xạ, 
cải thiện từ vựng, 
vận động 

Cả lớp chuyền bóng, 
bóng đến tay ai thì 
người đó nói một từ 
vựng 

5 
phút 

A1, A2 

Hot potato  
(Khoai tây nóng) 

Offline Vận động, cải 
thiện nghe - hiểu, 
vận dụng từ vựng 
và ngữ pháp 

Cả lớp chuyền bóng 
trong khi bài hát 
vang lên, bóng đến 
tay ai lúc nhạc dừng 
thì phải trả lời câu 
hỏi bất kỳ 

7 - 
10 
phút 

A1+ 



 
 

Quick question, 
quick answer 
(Hỏi nhanh đáp 
nhanh) 

Offline Tăng cường phản 
xạ, nghe - hiểu 

Trả lời câu hỏi thật 
nhanh trong khoảng 
thời gian quy định 

5 - 
10 
phút 

B1+ 

A - Z  
(Từ A đến Z) 

Offline Ôn tập từ vựng Viết các từ vựng bắt 
đầu bằng bảng chữ 
cái từ A đến Z 

5 - 
10 
phút 

A1+ 

List of words 
(Liệt kê từ vựng) 

Offline Teamwork, ôn tập 
từ vựng 

Liệt kê các từ vựng 
thuộc chủ đề cụ thể 
trong thời gian quy 
định 

5 - 7 
phút 

A1+ 

Listen and guess 
(Nghe và đoán 
từ) 

Offline + 
online 

Tạo không khí vui 
vẻ, cải thiện từ 
vựng 

Nghe các âm thanh 
và đoán từ vựng theo 
chủ đề 

5 - 7 
phút 

A1 

Kim's game Offline + 
online 

Rèn luyện khả 
năng quan sát, ghi 
nhớ 

Quan sát một số đồ 
vật cụ thể, sau đó 
đoán xem món đồ 
nào đã bị loại bỏ 

5 - 7 
phút 

A1 

Quizzes 
(Đố vui) 

Offline + 
online 

Khuấy động không 
khí, khơi dậy trí 
tưởng tượng và ghi 
nhớ, ôn tập kiến 
thức 

Đặt các câu hỏi vui 
có liên quan đến chủ 
đề bài học 

5 
phút 

A1+ 

Story chain 
(Chuỗi câu 
chuyện) 

Offline + 
online 

Khơi dậy trí tưởng 
tượng, vận dụng từ 
vựng và ngữ pháp 

Đặt các câu tiếng 
Anh có liên kết về 
mặt ý nghĩa để tạo 
thành một câu 
chuyện 

7 - 
10 
phút 

A2+ 

Odd man out 
(Loại một từ) 

Offline + 
online 

Ôn tập từ vựng, cải 
thiện kỹ năng loại 
trừ và đoán nghĩa 
từ 

Chọn một từ khác 
với các từ còn lại 

5 Bất kỳ 



 
 

Word 
association 
(Liên kết từ) 

Offline + 
online 

Tăng trí tưởng 
tượng, vận dụng từ 
vựng theo bối 
cảnh 

Giáo viên nói một từ 
tiếng Anh, học sinh 
nêu lên một từ có 
liên quan trong vòng 
5s 

5 
phút 

Bất kỳ 

 


